 (Mẫu 1)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO CÔNG TÁC SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

HỌC KỲ............NĂM HỌC.........................

Lớp: ……………. Khoa: ………………………………………………………
	TT
	Tổng số sinh viên trong lớp
	SV ngoại trú
	Số SV bị kỷ luật do vi phạm quy chế HSSV ngoại trú

	
	
	Tổng số sinh viên ngoại trú
	Số sinh viên thuê nhà trọ
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Đình chỉ học tập 1 năm
	Buộc thôi học
	Hình thức xử lý khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	













Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20……













Lớp trưởng













    (Ký và ghi rõ họ tên)

(Mẫu 2)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO CÔNG TÁC SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

HỌC KỲ............NĂM HỌC.........................

Khoa: ………………………………………………………
	TT
	Lớp
	Tổng số sinh viên trong lớp
	SV ngoại trú
	Số SV bị kỷ luật do vi phạm quy chế HSSV ngoại trú

	
	
	
	Tổng số sinh viên ngoại trú
	Số sinh viên thuê nhà trọ
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Đình chỉ học tập 1 năm
	Buộc thôi học
	Hình thức xử lý khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20……












     Ban chủ nhiệm khoa












    (Ký và ghi rõ họ tên)

(Mẫu 3)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO CÔNG TÁC SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

HỌC KỲ............NĂM HỌC.........................

Trường: ………………………………………………………
	TT
	Trình độ đào tạo
	Tổng số sinh viên 
	SV ngoại trú
	Số lần nhà trường đi kiểm tra nơi ngoại trú của SV
	Số lần phối hợp với địa phương, kiểm tra giao ban
	Số SV bị kỷ luật do vi phạm quy chế HSSV ngoại trú

	
	
	
	Tổng số SV ngoại trú
	Số SV thuê nhà trọ
	
	
	Khiển trách
	Cảnh cáo
	Đình chỉ học tập 1 năm
	Buộc thôi học
	Hình thức xử lý khác

	1
	Đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Liên thông CĐ lên ĐH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20……
    Người lập biểu









          Hiệu trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)   








    (Ký và ghi rõ họ tên)








